
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG MẦM NON ÁNH DƯƠNG XANH

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 3 TUỔI

CHỦ ĐỀ: NGHỀ BÉ BIẾT
      Thời gian thực hiện: 4 tuần (25/11/2024 đến 20/12/2024)

                 Giáo viên:  Vũ Minh Thuý

                                  Lê Thị Thêm

NĂM HỌC: 2024- 2025
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực 
hiện Thời gian thực hiện Người phụ 

trách
Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có)

Bác sĩ của bé 1 Từ 25/11/2024 đến 
29/11/2024

Vũ Minh Thúy

Cháu yêu cô chú công 
nhân

1 Từ 2/12/2024đến

6/12/2024

Lê Thị Thêm

Bác nông dân tí hon 1 Từ 9/12/2024 đến 
13/12/2024

Vũ Minh Thúy

Lớn lên bé làm bộ đội 1 Từ 16/12/2024 đến 
20/12/2024

Lê Thị Thêm
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III.  CHUẨN BỊ

Nhánh 1: Bác sĩ của 
bé

Nhánh 2: Cháu yêu cô 
chú công nhân

Nhánh 3: Bác nông dân 
tí hon

Nhánh 4: Lớn lên bé 
làm bộ đội 

Nhà 
trường

- Tổ chức sinh hoạt 
chuyên môn để giáo 
viên trao đổi bàn bạc 
về chủ đề nhánh “Bác 
sĩ của bé”

- Cung cấp một số 
nguyên vật liệu: keo 
dán, giấy màu, bìa 
cứng,...

- Tổ chức học bồi 
dưỡng chuyên môn.

- Cung cấp một số tài 
liệu tranh ảnh có liên 
quan đến chủ đề 
nhánh “Bác sĩ của bé”

- Bổ sung  các tài liệu 
sách chủ đề nhánh “Cháu 
yêu cô chú công nhân”

 - Bổ sung các nguyên vật 
liệu, giấy màu, keo dán, 
sáp màu, bìa, giấy troki, 
giấy A4, băng dính 2 
mặt…

- Bổ sung  các tài liệu 
sách chủ đề nhánh “bác 
nông dân tí hon”

- Bổ sung các nguyên vật 
liệu, giấy màu, keo dán, 
sáp màu, bìa, giấy a4, 
băng dính 2 mặt…

- Bổ sung các nguyên 
vật liệu, giấy màu, keo 
dán, sáp màu, bìa, giấy 
a4, băng dính 2 mặt…
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Giáo 
viên

- Chuẩn bị kế hoạch, 
nội dung, đồ dùng 
phương tiện bài dạy 
theo chủ đề nhánh 
“Bác sĩ của bé”

- Bố trí sắp xếp lớp 
học phù hợp với chủ 
đề nhánh “Bác sĩ của 
bé”

- Tạo môi trường lớp 
ở các khu vực chơi có 
nội dung phù hợp với 
chủ điểm nhánh “Bác 
sĩ của bé” dưới dạng 
mở

- Chuẩn bị các nguyên 
vât liệu, phế liệu cho 
trẻ hoạt động  

- Các bài thơ, bài hát, 
câu chuyện về chủ 
điểm nhánh “Bác sĩ 
của bé”

- Chuẩn bị nội dung , đồ 
dùng phương tiện bài dạy 
theo chủ đề nhánh “Cháu 
yêu cô chú công nhân”

- Bổ sung các loại đồ 
dùng đồ chơi , nội dung 
chơi  tại góc chơi và các 
mảng hoạt động của trẻ 
phù hợp với chủ đề nhánh 
“cháu yêu cô chú công 
nhân”

- Lựa chọn bài hát , bài 
thơ câu chuyện, phù hợp 
với chủ đề nhánh “cháu 
yêu cô chú công nhân”

- Bổ sung các nguyên vât 
liệu, phế liệu cho trẻ hoạt 
động. 

- Chuẩn bị nội dung , đồ 
dùng phương tiện bài dạy 
theo chủ đề nhánh “bác 
nông dân tí hon”

- Bổ sung các loại đồ 
dùng đồ chơi , nội dung 
chơi  tại góc chơi và các 
mảng hoạt động của trẻ 
phù hợp với chủ đề 
nhánh “bác nông dân tí 
hon”

+ Các loaị đồ dùng đồ 
chơi phù hợp với chủ đề 
nhánh “bác nông dân tí 
hon”

- Chuẩn bị nội dung, đồ 
dùng phương tiện bài 
dạy theo chủ đề nhánh 
“lớn lên bé làm bộ đội”

- Bổ sung các loại đồ 
dùng đồ chơi , nội dung 
chơi  tại góc chơi và các 
mảng hoạt động của trẻ 
phù hợp với chủ đề 
nhánh “lớn lên bé làm 
bộ đội”

+ Các loai đồ dùng đồ 
chơi phù hợp với chủ đề 
nhánh “lớn lên bé làm 
bộ đội”
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Phụ 
huynh

- Trò chuyện với trẻ 
về các nghề bác sĩ

 - Cùng trẻ học các bài 
thơ bài hát ,câu 
chuyện về chủ đề. 

- Ủng hộ các loại 
nguyên vật liệu liên 
quan đến chủ đề như 
:Sách ,báo ,lịch, tranh, 
ảnh liên quan đến chủ 
đề nhánh “Bác sĩ của 
bé”

- Trò chuyện với trẻ về 
công việc của các cô chú 
công nhân

- Cho trẻ mang tranh ảnh, 
sách báo cũ, các chai lọ 
nhựa, bìa lịch đến lớp để 
cô làm đồ chơi trong lớp 
học cho bé.

   - Cùng trẻ học các bài 
thơ bài hát, câu chuyện 
về chủ điểm.

   - Cùng trẻ học các bài 
thơ bài hát, câu chuyện 
về chủ đề .

Trẻ

- Có kiến thức về 
nghề nghiệp

- Trẻ mạnh dạn tự tin 
tham gia vào các hoạt 
động.

- Vẽ, tô màu, làm đồ 
chơi về nghề nghiệp

 - Nắm bắt được kiến 
thức cô cung cấp.

- Có kiến thức về nghề 
nghiệp vẽ, nặn, thiết kế 
các dụng cụ nghề nghiệp.

- Cùng bố mẹ  sưu tầm 
các NVL, phế liệu, các 
tranh ảnh về cô chú công 
nhân.

 - Có kĩ năng tham gia 
hoạt động học tập .

- Có kiến thức về sức 
khỏe về nghề nông 

- Trẻ mạnh dạn tự tin 
tham gia vào các hoạt 
động.

- Vẽ, tô màu, trải nghiệm 
làm bác nông dân tí hon

 - Nắm bắt được kiến 
thức cô cung cấp.

- Có kiến thức về chú bộ 
đội

- Trẻ mạnh dạn tự tin 
tham gia vào các hoạt 
động.

- Vẽ, tô màu, làm tranh 
ảnh về chú bộ đội

 - Nắm bắt được kiến 
thức cô cung cấp.
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- Có ý thức trong các 
hoạt động ở trường 
lớp.

- Có ý thức trong các 
hoạt động ở trường lớp.

- Có ý thức trong các 
hoạt động ở trường lớp.

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

Phân phối vào các ngày trong tuầntt Hoạt 
động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón 
trẻ

- Cô đón trẻ vui vẻ, nhẹ nhàng, nhắc trẻ chào cô giáo, bố(mẹ) lễ phép, trẻ cất đồ 
dùng cá nhân ngăn nắp, đúng nơi quy định. Cô trao đổi với phụ huynh về tình 
hình sức khỏe và tâm trạng của trẻ .Cô tổ chức cho trẻ ăn sáng.

- Trò chuyện với trẻ: Bé cần làm gì khi ra ngoài trời lạnh, trời nắng

- Trò chuyện với trẻ về sự liên quan giữa ăn uống và bệnh suy dinh dưỡng.

- Trò chuyện với trẻ về các ngành nghề, bé thích làm nghề gì.
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2
Thể 
dục 
sáng

- Khởi động: - Cô cho trẻ đi vòng tròn đi các kiểu đi theo hiệu lệnh của cô , sau 
đó chuyển đội hình 3 hàng dọc 

- Trọng động:  Cô giới thiệu và tập cùng trẻ bài tập: 

+ Động tác hô hấp  : Máy bay kêu ù ù

 + Động tác tay: Đưa hai tay ra trước, lên cao

+ Bụng: Cúi người về phía trước

 + Chân: Ngồi xổm, đứng lên.

+ Bật: Bật tại chỗ 

- Hồi tĩnh : Đi lại nhẹ nhàng quanh lớp.

Nhánh 
1

Tuần1

Ngày 25/11

PTTC

Bước lên 
xuống bục 
cao 30 cm

Ngày 26/11

PTNN

Tìm hiểu về 
nghề gần gũi, 
quen thuộc 
(Nghề y)

Ngày 27/11

PTNN

Thơ: Bé làm 
bác sĩ

Ngày 28/11

PTTCKNXH

Bé với quy tắc 
6 cánh hoa

Ngày 29/11

PTTM

Nặn dụng cụ 
nghề y 

3

Nhánh 
2

Tuần2

Ngày 2/12

PTTC

Ngày  3/12

PTNT

Ngày 4/12

PTNN

Ngày 5/12

PTTM

Ngày 6/12

PTTM
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Ném xa bằng 
một tay

Đếm trên đối 
tượng trong 
phạm vi 3

Thơ: Em 
làm thợ xây 

VĐTN: Cháu 
yêu cô chú 
công nhân 

Bé làm dụng 
cụ nghề xây 
dựng 

Tuần 

   3

  Ngày 9/12

PTTC

Tung bóng 
lên cao bằng 
2 tay 

Ngày 10/12

PTNT

Nhận biết 
phía trên, 
phía dưới, 
phía trước, 
phía sau của 
bản thân

Ngày 11/12

PTNN

Truyện: Thỏ 
nâu làm 
vườn 

Ngày 12/12

PTTCKNXH

Bé làm MC 

Ngày 13/12

PTTM

Bé thiết kế 
sản phẩm 
nghề 

Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3

Tuần4

Ngày 16/12

PTTC

Bật tiến về 
phía trước, 
ném xa bằng 
2 tay

Ngày 17/12

PTNT

Tìm hiểu về 
nghề “Bộ 
đội”

Ngày 18/12

PTNN

Thơ: Chú 
giải phóng 
quân 

Ngày 19/12

PTTM

VĐMH: Làm 
chú bộ đội 

Ngày 20/12

PTTM

Làm tranh 
tặng chú bộ 
đội 

4 Hoạt 
động 

Nhánh 
1

Ngày 25/11 Ngày 26/11 Ngày 27/11 Ngày 28/11 Ngày 29/11
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Tuần1

- QSCMĐ: 
Quan sát tranh 
tuyên truyền 
phòng bệnh 
suy dinh 
dưỡng và béo 
phì

- TCVĐ: nhún 
bật tại chỗ

- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực cầu trượt.

* Đồ chơi 
mang thêm : 
dụng cụ xâu 
dây, xâu hạt , 
truyện đọc

- Trò chuyện: 
Bé cần làm gì 
khi ra ngoài 
nắng

- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng

- Chơi theo ý 
thích tại khu 
hòn non bộ.

* Đồ chơi 
mang thêm : 
dụng cụ xâu 
dây, xâu hạt , 
truyện đọc,

- QSCMĐ: 
Quan sát thời 
tiết

- TCVĐ: Kéo 
cưa lừa xẻ

- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực sân khấu.

* Đồ chơi 
mang thêm : 
dụng cụ xâu 
dây, xâu hạt , 
truyện đọc,

- Nghe hát: 
Hạt gạo làng ta

- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây

- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực cầu trượt 
xích đu.

* Đồ chơi 
mang thêm : rổ

- Đồng dao: 
Lúa ngô là cô 
đậu nành.

- TCVĐ: 
dung dăng 
dung dẻ.

- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực sân 
trường.

* Đồ chơi 
mang thêm : 
phấn vẽ

ngoài 
trời

Nhánh 
2

Ngày 2/12

- QSCMĐ: 
Quan sát trang 
phục của bé 
và bạn. Trò 
chuyện về 

Ngày 3/12

- Trò chuyện 
Khi bị lạc bé 
nên làm gì

Ngày 4/12

- Trò chuyện 
với bé về thời 
tiết

Ngày 5/12

- QSCMĐ: 
quan sát dụng 
cụ lao động 
các nghề

Ngày 6/12

- Nghe hát: 
Lý kéo chài
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Tuần2 mặc trang 
phục phù hợp 
với thời tiết

- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng

- Chơi theo ý 
thích tại hành 
lang

* Đồ chơi 
mang thêm : 
lắp ghép,  bô 
linh, ghép 
hoa.

- TCVĐ: chi 
chi chành 
chành

 - Chơi với 
phấn

* Đồ chơi 
mang thêm : 
phấn vẽ.

- TCVĐ: 
gieo hạt nảy 
mầm.

- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực cầu trượt 
xích đu.

* Đồ chơi 
mang thêm , 
ném vòng,....

- TCVĐ: mèo 
đuổi chuột.

- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực hòn non 
bộ

* Đồ chơi 
mang 
thêm  bình 
tưới, xẻng 
nhỏ,..

- TCVĐ: 
nhặt lá vàng 
rơi .

- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực sân 
trường.

* Đồ chơi 
mang thêm : 
nhảy dây, , xe 
đẩy, đánh 
cầu , 
bowlling...

Nhánh 
3

Tuần3

Ngày 9/12

- TCVĐ: Bật 
qua sóng biển

- TCVĐ: 
Chuyền bóng

Ngày 10/12

- QSCMĐ: 
quan sát 
phòng bảo vệ

- TCVĐ: Bắt 
chước tạo 
dáng

- Chơi theo ý 
thích tại khu 

Ngày 11/12

- QSCMĐ: 
Quan sát, 
đếm dụng cụ 
lao động

- TCVĐ: 
Nhảy lò cò

- Chơi theo ý 
thích tại khu 

Ngày 12/12

- QSCMĐ: 
Quan sát dụng 
cụ làm vườn

- TCVĐ: 
Chuyền bóng

 - Chơi theo ý 
thích tại khu 

Ngày 13/12

- QSCMĐ: 
quan sát thời 
tiết trong 
ngày

- TCVĐ: 
Dung dăng 
dung dẻ
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- Chơi theo ý 
thích tại hành 
lang

* Đồ chơi 
mang thêm : 
lắp ghép,  bô 
linh, ghép 
hoa.

vực cầu trượt 
xích đu.

* Đồ chơi 
mang thêm , 
ném vòng,....

vực sân 
trường.

* Đồ chơi 
mang thêm : 
nhảy dây, , xe 
đẩy, đánh 
cầu , 
bowlling...

vực hòn non 
bộ

* Đồ chơi 
mang thêm : 
thức ăn cho cá

 - Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực hòn non 
bộ

* Đồ chơi 
mang thêm : 
bóng, vòng

Tuần4

Ngày 16/12

- TCVĐ: Bật 
qua sóng biển

- TCVĐ: Nu 
na nu nống

- Chơi theo ý 
thích tại hành 
lang

* Đồ chơi 
mang thêm : 
lắp ghép,  bô 
linh, ghép 
hoa.

Ngày 17/12

- QSCMĐ: 
quan sát hoa 
trong vườn 
trường

- TCVĐ: Bắt 
chước tạo 
dáng

- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực sân 
trường.

* Đồ chơi 
mang thêm : 
nhảy dây, , xe 

Ngày 18/12

- Trò chuyện: 
Bé mặc như 
nào để giữ 
gìn sức khỏe

- TCVĐ: 
chuyền đồ 
chơi

 - Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực hòn non 
bộ

* Đồ chơi 
mang thêm : 

Ngày 19/12

- Trò chuyện: 
Tại sao bé cần 
đi tất khi trời 
lạnh

- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây

- Chơi theo ý 
thích tại khu 
vực cầu trượt 
xích đu.

* Đồ chơi 
mang thêm , 
ném vòng,....

Ngày 20/12

- QSCMĐ: 
Quan sát thời 
tiết

- TCVĐ: 
Tung bóng

- Chơi theo ý 
thích tại hành 
lang

* Đồ chơi 
mang thêm : 
lắp ghép,  bô 
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đẩy, đánh cầu 
, 

dụng cụ 
chăm sóc cây

linh, ghép 
hoa.

5

Vệ 
sinh, 
ăn, 
ngủ

- Rèn luyện kĩ năng rửa tay bằng xà phòng

- Trẻ biết rửa tay trước và sau khi ăn xong.

- Trẻ biết tự xúc ăn, ăn sạch sẽ, ..

- Nhắc trẻ không đùa nghịch làm vãi thức ăn.

- Trò chuyện với trẻ về những thói quen tốt trong giờ ăn

- Tập các động tác nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy

- Trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn cơm

Nhánh 
1

Tuần1 Dạy trẻ sắp 
xếp giá đồ 
chơi, dạy trẻ 
xếp dép lên 
giá

Nghe chuyện: 
Bác nông dân

Bé tìm hiểu 
về nghề bác 
sĩ

Nghe các bài 
hát trong chủ 
đề

Nêu gương 
bé ngoan

Liên hoan 
văn nghệ 
cuối tuần6

Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
2 Tuần 

2

Trò chuyện về 
tình huống bị 
lạc trong siêu 
thị

Quan sát, 
chọn sản 
phẩm nghề 
theo yêu cầu

Bé làm MC Trò chuyện về 
công việc của 
cô chú công 
nhân

Nêu gương 
bé ngoan
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Liên hoan 
văn nghệ 
cuối tuần

Nhánh 
3

Tuần 
3

Tại sao bé cần 
đi tất khi trời 
lạnh

Trò chơi: Hãy 
làm theo yêu 
cầu của tôi

Nghe kể 
chuyện: Ba 
chú lợn con

Nghe các bài 
hát về chú bộ 
đội

Nêu gương 
bé ngoan

 Liên hoan 
văn nghệ 
cuối tuần

Nhánh 
4

Tuần 
4

Trò chuyện về 
sản phẩm của 
một số nghề

Trò chơi: Bé 
vui bé buồn

Rèn trẻ xếp 
giá đồ chơi, 
xếp dép lên 
giá

Nghe các bài 
thơ trong chủ 
đề

Nêu gương 
bé ngoan

 Liên hoan 
văn nghệ 
cuối tuần
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT

Phân phối vào 
nhánhstt

Tên 
góc 
chơi

Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3 N4

1 Góc 
phân 
vai

- Trẻ biết tự thỏa thuận 
vai chơi và thể hiện đúng 
vai chơi theo hướng dẫn 
của cô. Biết thực hành 
thao tác chế biến các món 
ăn từ rau củ quả, ……

- Củng cố kĩ năng phân 
vai chơi, phân công công 
việc, hợp tác cùng các 
bạn.

- Biết thu dọn đồ dùng 
sau khi chơi

Gia 
đình

+ Bé làm nhân viên 
siêu thị

- Trẻ chơi trong góc 
theo ý thích riêng của 
trẻ .

- Trẻ thảo luận chọn 
vai chơi,cùng nhau 
chơi . Bước đầu trẻ 
biết cùng nhau tỏa 
thuận  vai chơi 

- Cô giúp cho trẻ phân 
công công việc của 
mình .

- Đồ dùng dụng cụ 
nhà bếp.

- Một số thực phẩm , 
rau,củ,quả.

-  Xe đẩy mua hàng.

- Một số tranh hình 
ảnh hướng dẫn quy 
trình chế biến một số 
món ăn.

-Khăn lau, hoa, lọ 
hoa,

-Thực phẩm

x x
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- Cô gợi ý cách chế 
biến một số món ăn 
đơn giản cho trẻ

- Cô bao quát trẻ chơi.

- Nhắc trẻ thu dọn đồ 
dùng

- Các loại thực phẩm 
rau, củ, quả , thịt, 
trứng, thịt gà, cá, 
tôm ,cua,….

+ bé làm đầu bếp

-   Trẻ chơi trong góc 
theo ý thích riêng của 
trẻ .

- Trẻ thảo luận chọn 
vai chơi,cùng nhau 
chơi . Bước đầu trẻ 
biết cùng nhau tỏa 
thuận  vai chơi 

- Cô giúp cho trẻ phân 
công công việc của 
mình .

- Cô gợi ý cách chế 
biến một số món ăn 
đơn giản cho trẻ

- Đồ dùng dụng cụ 
nhà bếp.

- Một số thực phẩm , 
rau,củ,quả.

-  Xe đẩy mua hàng.

- Một số tranh hình 
ảnh hướng dẫn quy 
trình chế biến một số 
món ăn.

-Khăn lau, hoa, lọ 
hoa,

- Các loại thực phẩm 
rau, củ, quả , thịt,

x x
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- Cô bao quát trẻ chơi.

- Trẻ biết thu dọn đồ 
dùng

- Trẻ biết thực hiện những 
công việc của bác sỹ. Biết 
giao tiếp giữa bác sỹ bệnh 
nhân trong khi chơi,

- Rèn kĩ năng cách sử 
dụng một số đồ dùng của 
bác sỹ.

- Biết thu dọn đồ dùng 
sau khi chơi.

Bác 
sỹ

+ Bé làm bác sĩ

- Cô hướng dẫn bao 
quát trẻ cách phân vai 
và nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ sử 
dụng một số đồ dùng 
khám chữa bệnh 

- Gợi ý cho trẻ cách 
giữ vệ sinh trong 
phòng bệnh.

- Cô tham gia chơi 
cùng trẻ khi trẻ gặp 
khó khăn. 

- Trẻ khám bệnh cho 
các bệnh nhân.

- Hướng dẫn bệnh 
nhân .

- Sổ khám bệnh

- Bút chì

- Dụng cụ khám 
bệnh

- Trang phục bác sĩ

- Thuốc các loại.

x x x x
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- Chăm sóc bệnh 
nhân.

- Kê đơn thuốc cho 
bệnh nhân .

- Cấp phát thuốc.

2 Góc 
học tập

-Biết điểm nổi bật, công 
dụng, cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi 

- Rèn cho trẻ có kĩ năng 
về góc chơi.

- Trẻ được ôn luyện các 
kiến thức đã học về chủ 
điểm.

- Biết thu dọn đồ dùng 
sau khi chơi.

+ Bác nông dân tí 
hon

- Trẻ về góc chơi chọn 
nội dung chơi.

- Phân loại các 
ĐDĐC.

- Bé xếp theo mẫu.

- Nhận biết hình 
vuông, tròn, tam giác

- Gắn lô tô tương ứng

- Ghép đôi tương ứng.

- So sánh to- nhỏ 

- Xếp logic

- Tranh phân loại 
ĐDĐC .

- Tranh xếp theo 
mẫu

- Bộ so hình đúng 
khuôn hình.

- Chấm tròn

- Màu sáp, 

- Bảng ghép tranh, 
bảng so hình…

- Tranh lô tô các 
ĐDĐC chủ đề nghề 
nghiệp

x
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- So sánh cao hơn – 
Tháp hơn

+ Bé yêu cô chú công 
nhân

Trẻ về góc chơi chọn 
nội dung chơi.

- Phân loại các ĐDĐC 
nghề nghiệp.

- Bé xếp theo mẫu.

- Nhận biết một và 
nhiều.

- Gắn chấm tròn 
tương ứng với chấm 
tròn.

- Ghép đôi tương ứng.

- So hình đúng khuôn 
hình.

- tô màu và khoanh 
tròn đồ dùng theo yêu 

- Tranh phân loại 
dụng cụ các ngành 
nghề

- Tranh xếp theo 
mẫu

- Bộ so hình đúng 
khuôn hình.

- Chấm tròn

- Màu sáp, 

- Bảng ghép tranh, 
bảng so hình…

- Tranh lô tô các 
ĐDĐC chủ đề nghề 
nghiệp

- Tranh lô tô cắt rời 
các ĐDĐC chủ đề 
nghề nghiệp

x
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cầu, ghép hình ngôi 
nhà…. theo gợi ý.

+ Lớn lên bé làm bộ 
đội

- Trẻ về góc chơi chọn 
nội dung chơi.

- Phân loại các 
ĐDĐC.

- Bé xếp theo mẫu.

- Nhận biết một và 
nhiều.

- Gắn chấm tròn 
tương ứng với chấm 
tròn.

- Ghép đôi tương ứng.

- So hình đúng khuôn 
hình.

- Tranh phân loại 
ĐDĐC.

- Tranh xếp theo 
mẫu

- Bộ so hình đúng 
khuôn hình.

- Chấm tròn

- Màu sáp, 

- Bảng ghép tranh, 
bảng so hình…

- Tranh lô tô các 
ĐDĐC chủ đề nghề 
nghiệp

x

3 Góc 
truyện

- Bước đầu trẻ biết kể 
chuyện, biết đọc thơ, kể 

+ Câu chuyện về các 
nghề bé biết

- Các loại sách, 
truyện về chủ đề 
nghề nghiệp 

x
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- Trẻ về góc chơi, lựa 
chọn nội dung chơi.

- Trẻ kể chuyện, làm 
album, chơi với các 
con rối theo sự gợi ý 
của cô.

- Trẻ tự chơi với ND 
đã chọn.

- Kể chuyện với các 
loại rối.

-  Tranh truyện chủ 
đề nghề nghiệp

- Album

- Các loại rối. các 
con vật có trong 
truyện về chủ đề

- Tranh về các dụng 
cụ các ngành nghề

- Các loại rối tay, rối 
rẹt..

lại chuyện theo tranh về 
về trường MN, các bạn.

- Dạy, rèn  trẻlật giở và 
cầm sách đúng chiều.

 -  Biết thu dọn đồ dùng 
sau khi chơi.

+ Bé làm bác sĩ, Bé 
yêu cô chú công 
nhân

- Trẻ về góc chơi, lựa 
chọn nội dung chơi.

- Trẻ kể chuyện, làm 
album, chơi với các 
con rối theo sự gợi ý 
của cô.

-Kể chuyện với rối 
tay, rối dẹt các câu 

 - Các loại sách, 
truyện về chủ đề 

-  Tranh truyện chủ 
đề nghề nghiệp

- Album

- Các loại rối. các 
con vật có trong 
truyện về chủ điểm.

- Tranh về các dụng 
cụ nghề

x
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chuyện về các ngành 
nghề

- Xem tranh ảnh 
,  album, hình ảnh về 
nghề công nhân

- Đọc các bài thơ “ Bé 
làm bác sĩ”, “Em làm 
thợ xây”

- Các loại rối tay, rối 
rẹt..

tranh ảnh ,  album, 
hình ảnh về nghề bác 
sĩ, công nhân

+ Lớn lên bé làm bộ 
đội

- Trẻ về góc chơi, lựa 
chọn nội dung chơi.

- Trẻ kể chuyện, làm 
album, chơi với các 
con rối theo sự gợi ý 
của cô.

-Kể chuyện với rối 
tay, rối dẹt các câu 
chuyện về CĐ nghề 
nghiệp

- Các loại sách, 
truyện về chủ điểm 

-  Tranh truyện về 
chú bộ đội

- Album

- Các loại rối. các 
con vật có trong 
truyện về chủ điểm.

- Các loại rối tay, rối 
rẹt..

tranh ảnh,  album, 
hình ảnh về chú bộ 
đội

x x
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- Xem tranh ảnh 
,  album, hình ảnh về 
CĐ nghề nghiệp

- Nghe kể các câu 
chuyện trong CĐ nghề 
nghiệp

4 Góc 
xây 
dựng

- Trẻ biết sử dung các 
nguyên liệu khác nhau để 
tạo công trình theo ý gợi 
mở của cô. 

- Rèn KN giao tiếp,phân 
công công việc cho nhau .

- Chơi đoàn kết bạn bè

- Biết thu dọn đồ dùng 
sau khi chơi.

+ Bé xây bệnh viện

- Trẻ đăng kí góc chơi 
và phân vai chơi .

+ Trẻ cùng nhau bàn 
bạc trong nhóm chơi 
phân công công việc 
cùng chơi (cô quan 
sát,gợi ý động viên trẻ 
chơi)

+ Trẻ lấy đồ dung 
nguyên vật liệu,tạo 
thành công trình .

- Giao tiếp nhẹ nhàng 
,thân mật  ,giao lưu 

- Khối gỗ

- Gạch

- Hoa

- Cây

- bệnh viện

- Cổng

- Dụng cụ xây dựng: 
bàn xoa, bay, thước 
đo, ..- Các loại cây 
hoa, cây xanh, cây 
cảnh, cây quả, các 
loại cây rau.

-  Nhà

x x
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các nhóm trong khi 
chơi .

- Xây tường bao bằng 
gạch.

- Sắp xếp các đồ chơi 
theo khu vực

- Trồng  những vườn 
hoa, hàng cây bao 
quanh trường lớp.

- Đồ chơi lắp ghép.

- Dụng cụ chăm sóc 
cây

- Đồ chơi đu quay, 
xích đu, nhà bóng

+ Bé xây các công 
trình công cộng

- Giao tiếp nhẹ nhàng 
,thân mật  ,giao lưu 
các nhóm trong khi 
chơi .

- Xây tường bao bằng 
gạch.

- Sắp xếp các đồ chơi 
theo khu vực

- Sắp xếp các đồ chơi 
theo khu vực

- Khối gỗ

- Gạch

- Hoa

- Cây

- Nhà

- Cổng

- Dụng cụ xây dựng: 
bàn xoa, bay, thước 
đo, xô,..

x
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- Trồng  những vườn 
hoa, hàng cây bao 
quanh trường lớp.

- Các loại cây hoa, 
cây xanh, cây cảnh, 
cây quả, 

- Đồ chơi đu quay, 
xích đu, nhà bóng,

+ Bé xây doanh trại 
quân đ

- Trẻ đăng kí góc chơi 
và phân vai chơi .

+ Cô chơi cùng trẻ và 
phân vai chơi cho trẻ.

+ Trẻ lấy đồ dung 
nguyên vật liệu,tạo 
thành công trình .

- Giao tiếp nhẹ nhàng 
,thân mật  ,giao lưu 
các nhóm trong khi 
chơi .

- Xây tường bao bằng 
gạch.

- Khối gỗ

- Gạch

- Hoa

- Cây

- Nhà

- Cổng

- Dụng cụ xây dựng: 
bàn xoa, bay, thước 
đo, ..- Các loại cây 
hoa, cây xanh, cây 
cảnh, cây quả, các 
loại cây rau.

-  Nhà

- Đồ chơi lắp ghép.

x
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- Sắp xếp các đồ chơi 
theo khu vực

- Trồng  những vườn 
hoa, hàng cây bao 
quanh trường lớp

- Dụng cụ chăm sóc 
cây

- Đồ chơi đu quay, 
xích đu, nhà bóng

5 Góc 
nghệ 
thuật

- Bằng các kĩ năng tạo 
hình như tô màu, xé dán, 
trang trí trẻ có thể tạo ra 
các sản phẩm về các loại 
quần áo, mũ, dép, đồ 
dùng đồ chơi...theo hướng 
dẫn gợi ý của cô.

- Rèn kĩ năng tạo hình 
cho trẻ.

- Biết giữ gìn sản phẩm

- Biết thu dọn đồ dùng 
sau khi chơi.

Tạo 
hình

+ Bé thích đồ chơi 
gì?

-Trẻ về góc chọn nội 
dung chơi.

-Trẻ tự lấy các nguyên 
vật liệu có trong góc 
chơi để tạo ra sản 
phẩm theo ý thích của 
mình.

-Gọi tên và giữ gìn 
sản phẩm.

- Đất nặn

- Sáp màu 

- Màu nước, bút lông

- Keo dán giấy 

- Băng dính 

- Dây duy băng 

- Giấy màu  …

- Một số nguyên vật 
liệu khác.

- Tranh rỗng dụng cụ 
các ngành nghề

- Giấy a4,

x x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
15:1

8 2
1/0

2/2
025

bởi A
dm

in
 T

rư
ờng ( 

31303316 ) 
– T

rư
ờng M

N Á
nh D

ương X
anh



-  Sáp màu, bìa cứng, 
...

- ống mút..

+ Bé thích vẽ những 
gì?

- Trẻ về góc chọn nội 
dung chơi.

-Trẻ tự lấy các nguyên 
vật liệu có trong góc 
chơi để tạo ra sản 
phẩm theo ý thích của 
mình.

- tô màu trường  số đồ 
dùng đồ chơi.

- Trang trí đồ dùng đồ 
chơi trường học,..

- Xé dán, tô màu nước 
đồ dùng đồ chơi,..

- Giấy màu,  

- Keo, kéo, 

- vỏ hộp sữa chua, 
xốp màu, 

- Giấy a4,

-  Sáp màu, bìa cứng, 
...

- ống mút

- Đất nặn...

- Bảng con

- Bàn con

- Màu nước

- Bút lông

x

+ Bé chọn màu vẽ gì? - Giấy màu,  x
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- Trẻ về góc chọn nội 
dung chơi.

-Trẻ tự lấy các màu có 
trong góc chơi để tạo 
ra sản phẩm theo ý 
thích của mình.

- Tô màu các ngành 
nghề  theo ý thích.

- Thiết kế các dụng cụ 
nghề

- Xé dán, tô màu nước 
dụng cụ, sản phẩm các 
ngành nghề

- Keo, kéo, 

- vỏ hộp sữa chua, 
xốp màu, 

- Giấy a4,

-  Sáp màu, bìa cứng, 
...

- ống mút

- Đất nặn...

- Bảng con

- Bàn con

- Màu nước

- Bút lông

- Trẻ biết hát, biết vận 
động  các bài hát cùng các 
dụng cụ âm nhạc.

- Rèn tính chủ 
động,  mạnh dạn hồn 
nhiên khi hát, vận động 
các bài hát về chủ đề

Âm 
nhạc

+ Bé yêu âm nhạc

- Hát các bài hát và 
vận động các bài hát 
trong chủ đề

- Dụng cụ âm nhạc: 
thanh la, trống, sắc 
xô, nơ tay,.... 
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- Biết thu dọn đồ dùng 
sau khi chơi.

Đánh giá, nhận xét của TTCM

                 Phạm Thị Hương

Đánh giá, nhận xét của HT

Vũ Thị Vòng

Chữ ký giáo viên

                Vũ Minh ThúyTÀI L
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